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2 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 502_KNM1_HK1-26.27_CD26.D4.N1 Vũ Thị Duyên Tư Chiều 09/09/2026 04/11/2026 7 11 5 A.207

15
Phạm Nguyễn 

Phúc 
Toàn Tư Sáng 09/09/2026 07/10/2026 4 6 3 A.201

60
Phạm Nguyễn 

Phúc 
Toàn Ba Sáng 16/09/2026 18/11/2026 1 6 6 B.204

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Sáu Sáng 11/09/2026 13/11/2026 4 6 3 A.201

60 Bảy Sáng 12/09/2026 14/11/2026 1 6 6 B.404

5

30 Dương Quang Huy Hai Sáng 07/09/2026 09/11/2026 4 6 3 A.202

30 Dương Quang Huy Ba Chiều 08/09/2026 10/11/2026 7 9 3 B.603

Họ tên giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_ KHÓA 26 NHẬP HỌC ĐỢT 4

HỌC KỲ 1_NĂM HỌC: 2026-2027

(Thực hiện từ ngày 07/9/2026 đến 29/11/2026)

MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3

Luân
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

5

3 MĐ501001 Tin học 3
501_TH_HK1_26.27

_CD26.D4.N1

4

501_CTMT_HK1_26.27

_CD26.D4.N1

MĐ501209 Cơ sở lập trình 4
501_CSLT_HK1_26.27

_CD26.D4.N1

Huỳnh

1 MĐ502001 Giáo dục thể chất 2 502_GDTC_HK1-26.27_CD26.D4.N1 Trần Xuân Thịnh Hai Chiều 07/09/2026 23/11/2026 7 11 5
Sân 
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